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I

Cá nhân, cá nhân kinh 

doanh, hộ gia đình, hộ 

kinh doanh

           17.327.411                 165.676               5.687.208                   -                   10.540.586                  180.490                   753.451 

1 Nguyễn Thanh Quang 4300286163

Số 328 Nguyễn 

Nghiêm, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi

Nguyễn Thanh Quang 051068003507 23/04/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  56.780 6.189 50.591

Quyết định số 

591/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2022

(dòng số 24)

Người nộp thuế được khoanh nợ, xóa 

nợ đã nộp đủ số tiền thuế nợ (bao 

gồm cả số tiền thuế nợ đã được 

khoanh, xóa) vào ngân sách nhà 

nước

2 Nguyễn Thị Hải 4300303789

Số 512 Quang Trung, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Hải 051175015055 10/05/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

23.250                 7.750 15.500

Quyết định số 

763/QĐ-UBND 

ngày 17/5/2023

(dòng số 101)

Người nộp thuế được khoanh nợ, xóa 

nợ đã nộp đủ số tiền thuế nợ (bao 

gồm cả số tiền thuế nợ đã được 

khoanh, xóa) vào ngân sách nhà 

nước

3 Nguyễn Thế Anh 4300514275
Xã Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thế Anh 051084014873 04/11/2024 Bộ Công an                 133.435 37.665 95.729 41

Quyết định số 

147/QĐ-UBND 

ngày 26/01/2021

(dòng số 16)

Người nộp thuế được khoanh nợ, xóa 

nợ đã nộp đủ số tiền thuế nợ (bao 

gồm cả số tiền thuế nợ đã được 

khoanh, xóa) vào ngân sách nhà 

nước

4 Lê Hồng Việt 4300558515

Thôn Phước Thọ, xã 

Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi

Lê Hồng Việt 051039003887 14/08/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                396.591 132.197 264.394

Quyết định số 

1041/QĐ-UBND ngày 

05/8/2022

(dòng số 266)

Người nộp thuế được khoanh nợ, xóa 

nợ đã nộp đủ số tiền thuế nợ (bao 

gồm cả số tiền thuế nợ đã được 

khoanh, xóa) vào ngân sách nhà 

nước

5 Nguyễn Thị Việt 8043189241

Tổ dân phố Trường 

Thọ Tây, phường 

Trương Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Việt 051180002802 22/04/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                    6.500 6.500

Quyết định số 

112/QĐ-UBND ngày 

26/01/2022

(dòng số 81)

Người nộp thuế được khoanh nợ, xóa 

nợ đã nộp đủ số tiền thuế nợ (bao 

gồm cả số tiền thuế nợ đã được 

khoanh, xóa) vào ngân sách nhà 

nước

6 Phạm Thị Lượng 4300214761

Tổ dân phố Trường 

Thọ Đông, phường 

Trương Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi

Phạm Thị Lượng 051156002496 28/04/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  15.358 5.122 10.236

Quyết định số 

112/QĐ-UBND ngày 

26/01/2022

(dòng số 45)

Người nộp thuế được khoanh nợ, xóa 

nợ đã nộp đủ số tiền thuế nợ (bao 

gồm cả số tiền thuế nợ đã được 

khoanh, xóa) vào ngân sách nhà 

nước

7 Võ Thị Hiếu 4300482030

Chợ Quảng Ngãi, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Võ Thị Hiếu 051170015546 16/08/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                787.540 166.240 621.300

Quyết định số 

2159/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021 (dòng số 

160)

Người nộp thuế được khoanh nợ, xóa 

nợ đã nộp đủ số tiền thuế nợ (bao 

gồm cả số tiền thuế nợ đã được 

khoanh, xóa) vào ngân sách nhà 

nước

8 Phan Thị Mãn 4300298810

Số 68/6 Phan Đình 

Phùng, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi

Phan Thị Mãn 051177011225 20/08/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

           14.464.953 4.917.569 9.547.384

Quyết định số 

230/QĐ-UBND ngày 

28/02/2022 (dòng số 

65)

Người nộp thuế được khoanh nợ, xóa 

nợ đã nộp đủ số tiền thuế nợ (bao 

gồm cả số tiền thuế nợ đã được 

khoanh, xóa) vào ngân sách nhà 

9 Nguyễn Thanh Phong 4300531030

Thôn Định Tân, xã 

Đông Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

Nguyễn Thanh Phong 051060002037 22/04/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                859.526 165.676 400.926 272.224 20.700

Quyết định số 

1041/QĐ-UBND ngày 

05/8/2022

(dòng số 317)

Người nộp thuế đã được khoanh nợ, 

xóa nợ mà quay lại sản xuất, kinh 

doanh

10 Nguyễn Thị Ngọc Thân 4300310225
Tổ 2, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Ngọc Thân 051171004587 28/06/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                359.663 139.387 203.746 16.530

Quyết định số 

481/QĐ-UBND ngày 

15/4/2022 (dòng số 

45)

Người nộp thuế được khoanh nợ, xóa 

nợ đã nộp đủ số tiền thuế nợ (bao 

gồm cả số tiền thuế nợ đã được 

khoanh, xóa) vào ngân sách nhà 

11 Huỳnh Thị Cúc 4300554599

Thôn Tân Hy, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng 

Ngãi

Huỳnh Thị Cúc 051178004152 08/01/2025 Bộ Công an                 223.815 48.153 96.282 79.380

Quyết định số 

1041/QĐ-UBND ngày 

05/8/2022

(dòng số 218)

Người nộp thuế đã được khoanh nợ, 

xóa nợ mà quay lại sản xuất, kinh 

doanh

 Đơn vị tính: Đồng 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ HỦY XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Lý do đề nghị hủy xóaQuyết định xóa nợ

Ngày, tháng, năm 

cấp giấy tờ cá 

nhân

Cơ quan cấp 

giấy tờ cá nhân

Số tờ 

khai 

hải 

quan

Ngày 

đăng ký 

tờ khai 

hải quan

Tổng số tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp được xóa 

nợ

Trong đó (Tiểu mục):

Họ và tên Số giấy tờ cá nhân

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh
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